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Phụ lục số IV

BÁO CÁO THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CẤP ĐƯỜNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯƠNG TỈNH

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Công văn số 3917/SGTVT-KCHT ngày 12/12/2022 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam)

Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ĐT.603 Quảng Nam

Ngã 3 Tứ Câu (nối vào 

Km942/QL.1)
Km00+000 Ngã 4 Điện Ngọc Km03+870 Điện Bàn IV ĐB Mặt 7,0m, nền 9,0m

Ngã 4 Điện Ngọc Km03+870 Doanh trại quân đội Km04+270 " ĐĐT Mặt 21m, nền 33m

2 ĐT.603B Quảng Nam

Điện Ngọc (nối đường 

Trường Sa TP. ĐN)
Km00+000 Phường Cẩm An Km10+759

Điện Bàn & 

Hội An
ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 27m

Phường Cẩm An Km10+759
P Cửa Đại, giao 

Km3+120/QL.14H
Km11+831 TP Hội An ĐĐT V Mặt 7,5m, nền 17,5m

3 ĐT.605 Quảng Nam

Xã Điện Tiến, giáp TP. 

ĐN (Km0 tại Cầu Đỏ)
Km06+200 Xã Điện Tiến Km06+450 TX Điện Bàn ĐĐT Mặt 15m, nền 20,5m

Xã Điện Tiến Km06+450
Điện Hồng, giáp 

Km10+380/ĐT.609 
Km13+911 " IV ĐB Mặt 7,0m, nền 9,0m

4 ĐT.606 Quảng Nam

Xã Bha Lêê (nối 

Km425+500/NT 

HCM)

Km00+000

Ngã 3 TT Tơ Viêng, 

giáp đường trục chính 

nội thị Tây Giang

Km12+400 Tây Giang V MN Mặt 3,5m, nền 6,5m

Ngã 3 TT Tơ Viêng, 

giáp đường trục chính 

nội thị Tây Giang

Km12+400

Ngã 3 cuối đường trục 

chính nội thị Tây 

Giang

Km14+000 " ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 27m

Ngã 3 cuối đường trục 

chính nội thị Tây 

Giang

Km14+000
Ngã 3, trung tâm xã 

Lăng
Km18+000 " V MN Mặt 3,5m, nền 6,5m

Ngã 3, trung tâm xã 

Lăng
Km18+000 Xã Tr’hy Km40+000 " VI MN Mặt 3,5m, nền 6,0m

Xã Tr’hy Km40+000 Trung tâm Xã Axan Km52+600 " VI MN Mặt 3,5m, nền 5,0m

Trung tâm Xã Axan Km52+600 Trung tâm Xã Ch'ơm Km64+350 VI MN Mặt 3,5m, nền 5,0m

5 ĐT.607 Quảng Nam

Phường Điện Ngọc - 

giáp đường Lê Văn 

Hiến, TP. Đà Nẵng

Km00+000 Ngã 4 Điện Ngọc Km01+874 Điện Bàn ĐĐT Mặt 2x15m, nền 48m

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế
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Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế

Ngã 4 Điện Ngọc Km01+874
Điện Nam Trung 

(ĐH8.ĐB) 
Km06+934 " ĐĐT Mặt 2x10,5m, nền 33m

Điện Nam Trung 

(ĐH8.ĐB) 
Km06+934

Phường Thanh Hà (ngã 

4 Thương Tín) 
Km10+324 Hội An ĐĐT Mặt 2x10,5m, nền 33m

Phường Thanh Hà (ngã 

4 Thương Tín) 
Km10+324

Phường Thanh Hà (ngã 

3 Lê Hồng Phong)
Km13+731 " ĐĐT Mặt 2x10,5m, nền 33m

Phường Thanh Hà (ngã 

3 Lê Hồng Phong)
Km13+731 Phường Cẩm Phô Km14+727 " ĐĐT Mặt 2x10,5m, nền 33m

6 ĐT.607B Quảng Nam

Ngã ba Lai Nghi (nối 

Km4+717/ĐT.608)
Km00+000

Ngã 4 Thương Tín 

(Km10+324/ĐT.607)
Km01+551 Điện Bàn IV ĐB Mặt 6,0m, nền 9,0m

Km1+550 

Km5+750 (nối vào 

ĐT.603B tại 

Km4+431)

Km05+750 " IV ĐB Km5+122 4m/4,5m
Cầu hẹp (cầu 

Nghĩa Tự)
Mặt 6,0m, nền 9,0m

7 ĐT.608 Quảng Nam

Km0 (Km949 +031/ 

QL1)
Km00+000

Km0+517 (ngã 3 

Tượng Đài)
Km00+517 Điện Bàn ĐĐT Mặt 10,5m, nền 17,5m

Km0+517 (ngã 3 

Tượng Đài)
Km00+517

Ngãn ba đường Hoàng 

Diệu
Km01+090 " ĐĐT Mặt 10,5m, nền 16,5m

Ngãn ba đường Hoàng 

Diệu
Km01+090

Km1+438 (giao cắt 

khác mức QL.1)
Km01+494 " ĐĐT Km1+438 4,1m

Đi dưới cầu 

vượt QL.1
Mặt 10,5m, nền 12,5m

Km1+438 (giao cắt 

khác mức QL.1)
Km01+494

Km4+436 (cầu Lai 

Nghi)
Km04+436 " ĐĐT Mặt 10,5m, nền 16,5m

Km4+436 (cầu Lai 

Nghi)
Km04+436

Km4+714 (ngã 3 Lai 

Nghi)
Km04+714 Hội An IV ĐB

Mặt 6,0m, nền 9,0m 

Đang xây dựng

Km4+714 (ngã 3 Lai 

Nghi)
Km04+714

Phường Thanh Hà (ngã 

ba Chợ cá Thanh Hà)
Km06+720 " ĐĐT Km06+720 4,75m

Cầu vượt 

(Km10+520/ 

QL.14H)

Mặt 10,5m, nền 20,5m

Phường Thanh Hà (ngã 

ba Chợ cá Thanh Hà)
Km07+200

007+956 (đầu đường 

nội thị Hội An)
Km07+956 " ĐĐT Mặt 7,5m, nền 13,5m

8 ĐT.609 Quảng Nam

Km00+000 Km08+600 ĐĐT

Bm=10,5m
Km8+790 6m/8,5m

Cầu hẹp (cầu 

Phong Thử)
Mặt 10,5m, nền 16,5m

Ngã 3 Khu phố chợ 

Vĩnh Điện

Chợ Phong Thử, Điện 

Thọ
Điện Bàn
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Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế

Chợ Phong Thử, Điện 

Thọ
Km08+600

Đầu đường đôi (nội thị 

T. trấn Ái Nghĩa)
Km13+581 " III ĐB Km9+050 4,25m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Mặt 11,0m, nền12,0m - 

16,5m

Đầu đường đôi (nội thị 

T. trấn Ái Nghĩa)

Km15+923 (cầu Ái 

Nghĩa)
Km15+923 Đại Lộc ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 27m

Km15+923 (cầu Ái 

Nghĩa)
Km15+923 Ngã ba Ái Nghĩa Km16+177 Mặt 10,5m, nền 16,5m

Ngã ba Ái Nghĩa Km15+923 Xã Đại Nghĩa Km17+630 " IV ĐB
Mặt 7-7,5m, nền 9-

9,5m

Xã Đại Nghĩa Km16+177 Xã Đại Quang Km20+943 " III ĐB Mặt 11,0m, nền12,0m

Xã Đại Quang Km17+630
Đại Đồng (cầu chui 

QL.14B)
Km29+870 " IV ĐB Km30+050 5,7m 4,0m

Đi dưới cầu 

vượt QL.14B
Mặt 8,0m, nền 9,0m

Km20+943 Km37+490 " V ĐB

Km30+950 

Km32+371 

Km33+258

4m/4,5÷6m

Cầu hẹp (Cầu 

Ba Khe 1, 2, 

3)

Mặt 6,5m, nền 7,5m

" Km37+830
4m 

(mặt)/6m

Cầu hẹp (cầu 

Hà Tân)
Đang xây dựng

Xã Đại Lãnh (ngã 3 Hà 

Tân)
Km37+490

Xã Đại Hưng (ngã.3 

T.điện A/Điềm)
Km46+813 " IV MN

Mặt 6,5m, nền 7,5m, 

Mới xây dựng

Xã Đại Hưng (ngã.3 

T.điện A/Điềm)
Km46+813

Xã Mà Cooih, 

Km464+125/Hồ Chí 

Minh (nhánh Tây)

Km74+263 Đông Giang V MN
Mặt 5,5m, nền 6,5m, 

Đang xây dựng

9 ĐT.609B Quảng Nam

Xã Đại Hiệp (nối 

Km32 +447 /QL.14B)
Km00+000 Ngã 3 Hoà Đông Km04+732 Đại Lộc IV ĐB

Mặt 5,5m, nền 7,5-9m, 

Đang xây dựng

Ngã 3 Hoà Đông Km04+732 (Ngã 4 Ái Nghĩa) Km06+580 " ĐĐT Mặt 10,5m, nền 12,5m

(Ngã 4 Ái Nghĩa) Km06+580 (cống Kênh) Km07+825 " ĐĐT Mặt 10,5m, nền 16,5m

(cống Kênh) Mố M1, cầu Giao Thủy Km10+378 " IV ĐB Mặt 8,0m, nền 9,0m

Mố M1, cầu Giao Thủy Mố M2, cầu Giao Thủy Km11+401 " ĐĐT Mặt 11,0m, nền12,0m

Mố M2, cầu Giao Thủy Km07+825
Xã Duy Hòa (giao Km 

36+630/QL.14H)
Km11+874 Duy Xuyên IV ĐB Mặt 8,0m, nền 9,0m

10 ĐT.609C Quảng Nam

Km+300 6,3m/8,1m
Cầu hẹp (cầu 

Quảng  Huế)

Km15+415 7,1m/7,6m Cầu hẹp

11 ĐT.610B Quảng Nam

IV ĐB Mặt 8,0m, nền 9,0m
Xã Đại An 

(Km9+750/ĐT.609B)
Km00+000

Xã Đại Hồng 

(Km51+230/QL.14B)
Km15+800 Đại Lộc

Xã Đại Lãnh (ngã 3 Hà 

Tân)

Đại Đồng (cầu chui 

QL.14B)
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Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế

Duy An (nối Km954 

+500/QL.1 cũ)
Km00+000 Điện Phong Km02+142 Điện Bàn IV ĐB Mặt 8,0m, nền 9,0m

Điện Phong Km02+142 Điện Quang Km12+095 " V ĐB Km9+093 4,3m
Đi dưới cầu 

vượt ĐSTN
Mặt 7,0m, nền 7,5m

Điện Quang Km12+095
(giáp bờ kè sông Thu 

Bồn)
Km14+840 " VI ĐB Km9+245 4,5m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Mặt 8,0m, nền 9,0m 

Mới xây dựng

12 ĐT.611 Quảng Nam

Km2+500 6,5m/7m

Km3+437 7,0m/9m

Km13+772 6,5m/7m

Km5+270 4,0m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

TT Đông Phú Km19+012 TT Đông Phú Km20+595 " V MN Km19+821 6,5m/7m
Cầu hẹp (cầu 

Dốc Mởn)

Mặt 4,5-5,5m, nền 

6,5m

TT Đông Phú Km20+595
Xã Quế Lộc (cuối dốc 

Đèo Le)
Km29+100 Nông Sơn V MN Km28+403 6,5m/7m

Cầu hẹp (cầu 

Ông Nơi)

Mặt 4,5-5,5m, nền 

6,5m

Km30+396 6m/6,5m

Km32+839 6m/6,5m

Km33+446 6m/9,0m

Km35+067 6m/6,5m

Km36+826 6m/9,0m

Km37+325 7m/7,6m

Km37+100 4,1m
Đi dưới cầu 

vượt QL,14H

13 ĐT.611B Quảng Nam

TT Đông Phú (nối 

Km19 +100/ĐT.611)
Km00+000 (cầu Liêu) Km01+278 Quế Sơn IV ĐB Km1+278 6m/8m

Cầu hẹp (cầu 

Liêu đang XD)
Mặt 8,0m, nền 9,0m

(cầu Liêu) Km01+278
Xã Quế Thọ (nối vào 

Km35+750/QL.14E) 
Km07+795 Hiệp Đức VI ĐB Mặt 5,5m, nền 6,5m

14 ĐT.612 Quảng Nam

Xã Bình Quý (nối 

Km15+270, QL.14E)
Km00+000 Xã Bình Phú Km08+720 Thăng Bình V ĐB Km3+331 3,5m/5,0m

Cầu hẹp (Cầu 

Bà Văn)
Mặt 5,5m, nền 6,5m

Km1+850 4,0m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Mặt 7,0m, nền 9,0m

Mặt 8,0m, nền 9,0m

Cầu hẹp (Cầu 

bản, cầu Kênh, 

Cầu bản)

Cầu hẹp (cầu 

Bà Vinh, Chợ 

Thơm, Khe 

Giao, Bà 

Chức,  Dài, 

Cao)

IV ĐB

Km19+012
TT Hương An (nối 

Km964 +700/QL.1) 

Km29+100 Km37+650 "

TT Đông Phú Quế Sơn

Xã Quế Lộc (cuối dốc 

Đèo Le)

Xã Quế Trung (nối vào 

QL.14H)

Km00+000 IV ĐB



5

Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế

Xã Bình Phú Km08+720
Ranh giới Xã Bình Phú 

và xã Tiên Sơn
Km17+680 Thăng Bình GTNT A Mặt 3,5m, nền 5,5m

Ranh giới Xã Bình Phú 

và xã Tiên Sơn
Km17+680

Xã Tiên Sơn (Nối 

Km12+600, ĐT.614)
Km20+400 Tiên Phước GTNT A Mặt 3,5m, nền 5,5m

15 ĐT.613 Quảng Nam

Xã Bình Nguyên (nối 

Km967 +450/QL.1)
Km00+000

Trung tâm sát hạch lái 

xe
Km00+647 Thăng Bình ĐĐT Mặt 7,5m, nền 13,5m

Trung tâm sát hạch lái 

xe
Km00+647 Ngã 4 Bình Dương Km06+656 " IV ĐB Km6+210 4m/4,5m Cầu hẹp Mặt 7,0m, nền 9,0m

Ngã 4 Bình Dương Km06+656 Xã Bình Dương Km08+307 " ĐĐT Mặt 10,5m, nền 11,5m

Km9+420

Km9+632

Km11+984

16 ĐT.613B Quảng Nam

Ngã Ba Bình Minh Km00+000 Xã Tam Thanh Km17+880 Thăng Bình V ĐB Mặt 5,5m, nền 7,5m

Xã Tam Thanh Km17+880 Ngã Tư Tam Thanh Km25+140 Tam Kỳ VI ĐB Mặt 3,5m, nền 5,5m

Ngã Tư Tam Thanh Km25+140 Xã Tam Tiến Km29+120 Núi Thành V ĐB Mặt 5,5m, nền 7,5m

Xã Tam Tiến Km29+120 Xã Tam Hòa Km39+100 Núi Thành V ĐB Mặt 4,5m, nền 6,5m

Xã Tam Hòa Km39+100 Bến đò xã Tam Hải Km40+153 Núi Thành VI ĐB Mặt 3,5m, nền 5,5m

17 ĐT.614 Quảng Nam

TT Tiên Kỳ (nối Km34 

+049/QL.40B)
Km00+000 TT Tiên Kỳ Km00+370 Tiên Phước ĐĐT Mặt 2x7,0m, nền 23m

TT Tiên Kỳ Km00+370 TT Tiên Kỳ Km01+236 - VI ĐB Mặt 5,5m, nền 6,5m

TT Tiên Kỳ Km01+236
Xã Tiên Cẩm (ngã 4 

Sơn - Cẩm - Hà)
Km09+000 - GTNT A Mặt 3,5m, nền 5,0m

Xã Tiên Cẩm (ngã 4 

Sơn - Cẩm - Hà)
Km09+000

Ranh giới xã Tiên Sơn 

và xã Bình Lâm
Km19+407 - GTNT A Mặt 3,5m, nền 5,0m

Ranh giới xã Tiên Sơn 

và xã Bình Lâm
Km19+407 Xã Bình Lâm Km24+639 Hiệp Đức GTNT A Mặt 3,5m, nền 5,0m

Xã Bình Lâm Km24+639
Chợ Viêt An (nối 

Km32+860/QL.14E)
Km25+332 " V ĐB Mặt 5,5m, nền 7,5m

18 ĐT.615 Quảng Nam

Xã Tam Thăng (giáp 

cầu Tĩnh Thuỷ)
Km00+000 Ngã 3 xã Tam An Km10+979

Tam Kỳ

Phú Ninh
V ĐB Km7+450 4,5m/6,5m

Cầu hẹp (Cầu 

Mỹ Cang)
Mặt 5,5m, nền 6,5m

Km10+979 Km18+125 Km11+442 7m/7,5m Cầu hẹp

Km16+361 7m/7,5m "

Km18+125 6m/8m "

Cầu hẹp Mặt 3,5m, nền 6,5mVI ĐB

Mặt 8,0m, nền 9,0m

4m/4,5m

Phú Ninh IV ĐB

Bình Minh (nối 

Km0+730/QL.14E)
Xã Bình Dương "

Ngã 3 xã Tam An
Xã Tam Phước (cầu 

Kênh Phú Ninh)

Km14+080Km08+307
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Đoạn tuyến

Tên địa danh Từ (Km) Tên địa danh Đến (Km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chiều cao 

hạn chế
Lý do hạn chế

Cấp đường

Vị trí hạn chế khổ giới hạn so với cấp đường

Ghi chúĐiểm cuốiTT
Tên 

đường
Điểm đầu Tỉnh/TP Lý trình 

(Km)

Bề rộng 

hạn chế

Km14+100 4,0m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Xã Tam Phước (cầu 

Kênh Phú Ninh)
Km18+125

Xã Tiên Cẩm 

(Km9/ĐT.614, ngã 4 

Sơn - Cẩm - Hà)

Km29+921 Tiên Phước GTNT Mặt 3,5m, nền 5,5m

19 ĐT.616 Quảng Nam

Phường Tân Thạnh 

(giáp Phan Bội Châu)
Km00+000

Ngã tư Trần Phú - 

Nguyễn Hoàng/LQ,1)
Km01+841 TP Tam Kỳ ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 27m

Ngã tư Trần Phú - 

Nguyễn Hoàng/LQ,1)
Km01+841

Phường Hòa Thuận 

(cuối đường Trần Phú)
Km02+073 " ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 23m

Phường Hòa Thuận 

(cuối đường Trần Phú)
Km02+073 Thị trấn Phú Thịnh Km07+105 Phú Ninh IV ĐB Km5+657 4,1m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Mặt 8,0m, nền 9,0m

Thị trấn Phú Thịnh Km07+105
Ngã tư ĐT,616 và 

DH1,PN)
Km07+505 " ĐĐT Mặt 2x7,5m, nền 27m

Ngã tư ĐT,616 và 

DH1,PN)
Km07+505

Xã Tiên Phong (giáp 

với ĐH1.TP)
Km14+240 Tiên Phước IV ĐB Mặt 8,0m, nền 9,0m

20 ĐT.617 Quảng Nam

TT. Núi Thành (nối 

Km1014 +750/QL.1)
Km00+000

Tam Hiệp (Cầu vượt 

Cao tốc ĐN-QN)
Km02+791 Núi Thành IV ĐB Km0+080 5,9m

Đường sắt Bắc 

- Nam
Mặt 8,0m, nền 9,0m

Km02+791 Km2+800 5,0m

Đi dưới cầu 

vượt Cao tốc 

ĐN-QN

Tam Mỹ Tây Km05+846
Xã Tam Trà (Ngầm 

sông Mùi)
Km22+335 " V ĐB Mặt 3,5m, nền 6,5m

21 ĐT.618 Quảng Nam

Xã Tam Quang (ngã 3 

Tam Quang)
Km00+000

TT. Núi Thành 

(Km1019+250/QL.1)
Km05+291 Núi Thành III ĐB Mặt 7,5m, nền 10,5m

Mặt 5,5m, nền 7,5m

Mặt 8,0m, nền 9,0m

Km05+846 V ĐB

Phú Ninh IV ĐB

Tam Hiệp (Cầu vượt 

Cao tốc ĐN-QN)
Tam Mỹ Tây "

Ngã 3 xã Tam An
Xã Tam Phước (cầu 

Kênh Phú Ninh)
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